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	Học phần: TOÁN 2
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	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


          Câu 1: (3.0 điểm) Giải các phương trình sau:

	  a) 

	  b) 
Câu 2: (2.0 điểm) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số?
b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?
Câu 3: (1.0 điểm) Một hộp gồm 12 bóng đèn trong đó có 7 bóng tốt. Chọn ngẫu nhiên 3 bóng đèn. Tính xác suất để được ít nhất 2 bóng đèn tốt.
Câu 4: (2.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(1; 1), B(7; 5).
a) Viết phương trình đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
         Câu 5: (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SC, SB.
  a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
  b) Chứng minh IJ song song với mặt phẳng (SAD).
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	Giải các phương trình sau:

	  a) 

[bookmark: _GoBack]	  b) 
	3.0
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	b
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2
	
	
Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số?
b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?
	
2.0

	
	a.
	
Gọi số tự nhiên có 4 chữ số cần lập có dạng: 

 chọn a có 6 cách
Chọn b có 7 cách
Chọn c có 7 cách
Chọn d có 7 cách
Theo quy tắc nhân, ta có: 6.7.7.7= 2058 (số)
	

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b.
	
Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là số lẻ và các chữ số đôi một khác nhau có dạng: 

có 3 cách chọn

a có 5 cách chọn

b có 5 cách chọn

c có 4 cách chọn
Theo quy tắc nhân, ta có: 3.5.5.4 = 300 (số)
	



0.25

0.25

0.25

0.25

	
3
	
	Một hộp gồm 12 bóng đèn trong đó có 7 bóng tốt. Chọn ngẫu nhiên 3 bóng đèn. Tính xác suất để chọn được 2 bóng đèn tốt
	  
1.0


	
	
	Chọn ngẫu nhiên 3 bóng đèn từ hộp, số cách chọn là:

         .
Gọi A là biến cố “trong 3 bóng được chọn  có được 2 bóng tốt”.


.
Xác suất để chọn được 2 bóng tốt trong 3 bóng lấy ra:


	
0.25


0.25


0.5

	
4
	
	Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(-1; 3), B(4; 5).
a) Viết phương trình đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB
	 
2.0

	
	

a
	
Ta có: là VTCP của đường thẳng AB


Phương trình tham số của đường thẳng AB

       
	
0.25
0.25


0.5

	
	b
	Gọi I là trung điểm của AB.



Bán kính 
Phương trình đường tròn đường kính AB: 

                 
	

0.5

0.25


0.25
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	Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, CD.
  a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
  b) Chứng minh IJ song song với mặt phẳng (SBD).
	

2.0

	
	a
	
Ta có:  (1)

Lại có:  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: giao tuyến là 
	0.25
0.25
0.25

	
	b
	


 (vì IJ là  đường trung bình của ), 

Mà S


A
B
C
D
I
J

O

	0.25
0.25
0.25




0.5




NỘI DUNG

_Hết_
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        PHẠM THỊ THU NGA						   DƯƠNG ĐỨC KIÊN
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